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Les parties du corps en vietnamien

Les parties du corps importantes en vietnamien
tête đầu

bras tay

main bàn tay

cuisse chân

genou đầu gối

pied bàn chân

ventre bụng

épaule vai

cou cổ

fesses mông

dos lưng

doigt ngón tay

orteil ngón chân
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Les parties de la tête en vietnamien
nez mũi

œil mắt

oreille tai

bouche miệng

lèvre môi

cheveu tóc
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barbe râu

joue má

menton cằm

langue lưỡi
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Les organes en vietnamien
cœur tim

poumon phổi

foie gan

rein thận

veine tĩnh mạch

artère động mạch

estomac dạ dày

intestin ruột

vessie bàng quang

cerveau não

nerf dây thần kinh

pancréas tuyến tụy

vésicule biliaire túi mật
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